
Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 
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+
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Không có mùi 

lạ

Không có vị 

lạ
6 - 8,5 2 0,3

1 2 3 4 5 6 8 9 10

18/04/2025
Trạm cấp nước xã Thạnh Hội, thành phố Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 0,0009 0,55 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,02 0,8 <0,03

18/04/2025

Hộ Nguyễn Văn Cưng, Ấp Nhựt Thạnh , xã 

Thạnh Hội, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

< 1 < 1 0,0008 0,51 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,91 0,8 <0,03

18/04/2025
Hộ Huỳnh Thị Kim Loan, Ấp Tân Hội, xã Thạnh 

Hội, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 0,0008 0,47 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,58 0,8 <0,03

18/04/2025
Trạm cấp nước xã Bạch Đằng, thành phố Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,25 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,84 <0,5 <0,03

18/04/2025
Hộ Châu Thanh Hoàng, Ấp Bình Chữ, xã Bạch 

Đằng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,22 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,73 <0,5 <0,03

18/04/2025
Hộ Nguyễn Thị Phượng, Ấp Bình Hưng, xã Bạch 

Đằng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,21 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,68 <0,5 <0,03

18/04/2025
Trạm cấp nước xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,52 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,82 <0,5 <0,03

18/04/2025
Hộ Trần Ngọc Tuấn, Ấp 4, xã Thường Tân, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,48 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,78 <0,5 <0,03

18/04/2025
Hộ Nguyễn Thị Trí, Ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,44 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,71 <0,5 <0,03

18/04/2025
Trạm cấp nước ấp Cây Dâu, xã Hiếu Liêm, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,53 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,12 0,8 <0,03

18/04/2025
Hộ Trần Thị Thu, ấp Cây Dâu, xã Hiếu Liêm, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,5 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,18 0,8 <0,03
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STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu

7

1
Trạm CNTT 

Thạnh Hội

2
Trạm CNTT 

Bạch Đằng

3
Trạm CNTT 

Lạc An

4
Trạm CNTT 

Cây Dâu



18/04/2025
Hộ Vũ Thanh Tùng, ấp Chánh Hưng, xã Hiếu 

Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,42 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,95 0,8 <0,03

18/04/2025
Trạm cấp nước ấp Cây Dừng, xã Hiếu Liêm, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,52 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,4 0,8 <0,03

18/04/2025

Hộ Nguyễn Thị Thanh Thực, ấp cây Dừng, xã 

Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

< 1 < 1 <0,0003 0,44 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,47 0,8 <0,03

18/04/2025
Hộ Nguyễn Văn Sự, ấp cây Dừng, xã Hiếu Liêm, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,39 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,26 0,8 <0,03

18/04/2025
Trạm cấp nước xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,32 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,5 <0,5 <0,03

18/04/2025
Hộ Nguyễn Nho, Ấp 2, xã Tân Lập, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,3 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,43 <0,5 <0,03

18/04/2025
Hộ Nguyễn Thị Cảm, Ấp 5, xã Tân Lập, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,28 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,28 <0,5 <0,03

17/04/2025
Trạm cấp nước xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,61 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,56 <0,5 <0,03

17/04/2025
Hộ Huỳnh Phước Hải, Ấp Bình Cơ, xã Bình Mỹ, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,6 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,51 <0,5 <0,03

17/04/2025
Hộ Vũ Đức Tam, Ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,45 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,56 <0,5 <0,03

17/04/2025
Trạm cấp nước thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,43 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,52 <0,5 <0,03

17/04/2025
Hộ Vũ Văn Minh, khu phố 2, thị trấn Tân Bình, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,42 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,48 <0,5 <0,03

17/04/2025
Hộ Huỳnh Thị Nhương, khu phố 1, thị trấn Tân 

Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,49 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,5 <0,5 <0,03

17/04/2025
Trạm cấp nước xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,52 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,09 0,8 <0,03

17/04/2025
Hộ Đinh Thị Hồng 3, Ấp 1A, xã Phước Hòa, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,45 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,79 0,8 <0,03

17/04/2025
Hộ Nguyễn Văn Tròn, Ấp 2A, xã Phước Hòa, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,42 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,53 0,8 <0,03

17/04/2025
Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,43 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,07 <0,5 <0,03

4
Trạm CNTT 

Cây Dâu

5
Trạm CNTT 

Cây Dừng

6
Trạm CNTT 

Tân Lập

7
Trạm CNTT 

Bình Mỹ 

8
Trạm CNTT 

Tân Bình 

9
Trạm CNTT 

Phước Hòa

10
Trạm CNTT 

Vĩnh Hòa



17/04/2025
Hộ Trần Nguyên Vỹ, Ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh 

Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,38 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,02 <0,5 <0,03

17/04/2025
Hộ Phạm Văn Hoàng, Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,35 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,05 <0,5 <0,03

17/04/2025
Trạm cấp nước xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,38 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,00 0,8 <0,03

17/04/2025
Hộ Đoàn Thanh Quang, Ấp Đồng Tâm, xã Tam 

Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,32 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,85 0,8 <0,03

17/04/2025
Hộ Nguyễn Thị Ngọc Hà, khu phố 8, thị trấn 

Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,28 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,76 0,8 <0,03

17/04/2025
Trạm cấp nước xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương
< 1 < 1 0,002 0,68 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,96 0,8 <0,03

17/04/2025
Hộ Lê Nhật Rét, Ấp Bình An, xã An Bình, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 0,002 0,59 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,72 0,8 <0,03

17/04/2025
Hộ Nguyễn Văn Mạnh, Ấp Đồng Sen, xã An 

Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 0,002 0,52 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,78 0,8 <0,03

16/04/2025
Trạm cấp nước xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 0,0007 0,35 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,65 0,8 <0,03

16/04/2025
Hộ Nguyễn Thị Vui, Ấp Bến Cát, xã Phước Sang, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 0,0007 0,27 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,62 0,8 <0,03

16/04/2025
Hộ Đoàn Thị Loan, Ấp Tân Tiến, xã Phước Sang, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 0,0006 0,35 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,58 0,8 <0,03

16/04/2025
Trạm cấp nước xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,44 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,38 <0,5 <0,03

16/04/2025
Hộ Phạm Văn Danh, Ấp 5, xã Tân Hiệp, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,4 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,28 <0,5 <0,03

16/04/2025
Hộ Đoàn Thị Dung, Ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,37 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,21 <0,5 <0,03

16/04/2025
Trạm cấp nước xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,65 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,29 0,8 <0,03

16/04/2025
Vũ Văn Chửng, Ấp Tân Bình, xã An Thái, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,58 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,82 0,8 <0,03

16/04/2025
Hộ Đặng Duy Đây, Ấp 5, xã An Thái, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,47 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,83 0,8 <0,03

16/04/2025
Trạm cấp nước xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương
< 1 < 1 0,0007 0,51 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,78 0,8 <0,03

16/04/2025
Hộ Hà Thị Nhuận, Ấp 9, xã An Linh, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 0,0006 0,48 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,95 0,8 <0,03

10
Trạm CNTT 

Vĩnh Hòa

11
Trạm CNTT 

Tam Lập

12
Trạm CNTT 

An Bình

13
Trạm CNTT 

Phước Sang

14
Trạm CNTT 

Tân Hiệp

15
Trạm CNTT 

An Thái

16
Trạm CNTT 

An Linh



16/04/2025
Hộ Nguyễn Trung Việt, Ấp 6, xã An Linh, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 0,0006 0,55 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,26 0,8 <0,03

16/04/2025
Trạm cấp nước xã Tân Long, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 0,0004 0,41 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,86 0,8 <0,03

16/04/2025
Hộ Nguyễn Thị Thủy, Ấp 5, xã Tân Long, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 0,0004 0,35 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,94 0,8 <0,03

16/04/2025
Hộ Hà Thị Thanh Thủy, Ấp Xóm Quạt, xã An 

Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,32 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,75 0,8 <0,03

16/04/2025
Trạm cấp nước xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,41 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,83 <0,5 <0,03

16/04/2025
Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố, Ấp 1, xã Trừ Văn 

Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,37 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,63 <0,5 <0,03

16/04/2025
Hộ Nguyễn Văn Đường, Ấp 2, xã Trừ Văn Thố, 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,35 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,52 <0,5 <0,03

14/04/2025
Trạm cấp nước xã Thanh Tuyền, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,32 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,11 0,8 <0,03

14/04/2025
Hộ Nguyễn Thị Rỡ, Ấp Suối Cát, xã Thanh 

Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,29 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,07 0,8 <0,03

14/04/2025
Hộ Nguyễn Thanh Lập, Ấp Rạch Kiến, xã Thanh 

Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,25 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,12 0,8 <0,03

14/04/2025
Trạm cấp nước xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,42 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,27 0,8 <0,03

14/04/2025
Hộ Nguyễn Đông Lai, Ấp Thanh Tân, xã Thanh 

An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,46 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,19 0,8 <0,03

14/04/2025
Hộ Nguyễn Văn Thuận, Ấp Bến Tranh, xã Thanh 

An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,43 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,22 0,8 <0,03

14/04/2025
Trạm cấp nước xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,63 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,16 <0,5 <0,03

14/04/2025
Hộ Nguyễn Thị Phương Nam, Ấp Suối Sâu, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,56 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,21 <0,5 <0,03

14/04/2025
Hộ Lê Thanh Hồng, Ấp Yên Ngựa, xã Định 

Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,45 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,18 <0,5 <0,03

14/04/2025
Trạm cấp nước ấp Định Lộc, xã Định Hiệp, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,48 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,26 <0,5 <0,03

14/04/2025
Hộ Trần Văn Hùng, ấp Định Lộc, Xã Định Hiệp, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,42 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,25 <0,5 <0,03

16
Trạm CNTT 

An Linh

17
Trạm CNTT 

Tân Long

18
Trạm CNTT 

Trừ Văn Thố

19
Trạm CNTT 

Thanh Tuyền

20
Trạm CNTT 

Thanh An

21
Trạm CNTT 

Định Thành

22
Trạm CNTT 

Định Lộc



14/04/2025
Hộ Phạm Thị Thu Hạnh, ấp Định Lộc, Xã Định 

Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,4 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,23 <0,5 <0,03

14/04/2025
Trạm cấp nước xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,61 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,45 <0,5 <0,03

14/04/2025
Hộ Nguyễn Thanh Phong, Ấp Đồng Trai, xã Định 

Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,55 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,42 <0,5 <0,03

14/04/2025
Hộ Cao Trọng Hoài, Ấp Giáng Hương, xã Định 

Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,56 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,34 <0,5 <0,03

15/04/2025
Trạm cấp nước xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,49 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,85 0,8 <0,03

15/04/2025
Hộ Nguyễn Ngọc Biên, Ấp Tân Bình, xã Minh 

Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,45 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,72 0,8 <0,03

15/04/2025
Trạm bơm tăng áp Xã Định An, Ấp An Thọ, xã 

Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,52 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,65 0,8 <0,03

15/04/2025
Trạm cấp nước xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,38 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,43 <0,5 <0,03

15/04/2025
Hộ Nguyễn Văn Hòa 1, Ấp Hòa Cường, xã Minh 

Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,32 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,41 <0,5 <0,03

15/04/2025
Hộ Ngô Hoàng Luận, Ấp Hòa Thành, xã Minh 

Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,28 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,38 <0,5 <0,03

15/04/2025
Trạm cấp nước xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,65 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 7,04 0,8 <0,03

15/04/2025
Hộ Lê Thị Lan, Ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,57 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,95 0,8 <0,03

15/04/2025
Hộ Nguyễn Văn Thiết, Ấp Cần Đôn, xã Minh 

Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,52 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,84 0,8 <0,03

15/04/2025
Trạm cấp nước xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,62 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,57 <0,5 <0,03

15/04/2025
Hộ Nguyễn Văn Lân, Ấp Tiên Phong, xã Long 

Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,58 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,52 <0,5 <0,03

15/04/2025
Hộ Huỳnh Văn Được, Ấp Đồng Bà Ba, xã Long 

Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,48 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,42 <0,5 <0,03

15/04/2025
Trạm cấp nước xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,45 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,32 0,8 <0,03

15/04/2025
Hộ Huỳnh Thị Ngọc Tuyền, Ấp Vũng Tây, xã 

Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,47 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,37 0,8 <0,03

22
Trạm CNTT 

Định Lộc

23
Trạm CNTT 

Định Hiệp

24
Trạm CNTT 

Minh Tân

28
Trạm CNTT 

Long Tân

25
Trạm CNTT 

Minh Hòa

26
Trạm CNTT 

Minh Thạnh

27
Trạm CNTT 

Long Hòa



15/04/2025
Hộ Dương Thị Phương, Ấp Hóc Măng, xã Long 

Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,42 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,29 0,8 <0,03

15/04/2025
Trạm cấp nước xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,57 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,35 <0,5 <0,03

15/04/2025
Hộ Đỗ Minh Hiếu, Ấp Bàu Khai, xã An Lập, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,52 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,42 <0,5 <0,03

15/04/2025
Hộ Nguyễn Văn Thơm, Ấp Hàng Nù, xã An Lập, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
< 1 < 1 <0,0003 0,48 < 0,5 < 3 Không có mùi lạ Không có vị lạ 6,32 <0,5 <0,03

28
Trạm CNTT 

Long Tân

29
Trạm CNTT 

An Lập




